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- Bộ LAO ĐỌNG THƯƠNG BINH XẢ HỘI 
TRƯỜNG CAO ĐANG cổng nghè thông tin TP HCM

DANH SÁCH THEO DÕI SINH VIÊN CAO ĐẢNG KHÓA 20 
CÒN NỢ HỌC PHÍ HỌC KỲ 3 NH 2022-2023

( TÍNH ĐÂ NỘP HỌC PHỈ ĐÉN HÉT NGÀY 21 THÁNG 06 NẤM 2023)

Mã 
sinh viên

Họ đệrh Tên Lớp học
Số tiền 

phải thu trong kỳ 
này

Tiền đã thu 
trong kỳ này

Tiền đâ 
hoàn trong 

kỳ này

Tiền dư kỳ 
trước phân 
bổ cho kỳ 

này

Nợ còn lại trong 
kỳ

Ghi chá;Ĩ
501200525 Phạm Cao Hùng CD20CT10 3,150,000 3,150,000 y-n / r

A

501200579 Lê Ngọc Khôi Nguyên CD20CT10 1,350,000 1,350,000 ! G Ị iÔXtf if

501200320 Nguyễn Thế Việt CD20CT11 5,850,000 5,850,000 V*

501200516 Nguyễn Quốc Minh CD20CT12 1,350,000 1,350,000 2%
501200591 Trần Vũ Hoàng Phi CD20CT12 4,950,000 4,950,000 n

501200480 Nguyễn Hữu Phú CD20CT12 2,700,000 1,350,000 1,350,000

501200426 Nguyễn Thiên Phú CD20CT12 3,600,000 1,800,000 1,800,000

501200488 Phạm Hoàng Sơn CD20CT12 4,950,000 4,950,000

501200529 Nguyễn Văn Tuãn CD20CT12 6,300,000 6,300,000

501200671 Hoàng Thị Linh CD20CT13 2,250,000 2,250,000

503200589 Hồ Thị Thanh Nhàn CD20CT13 4,950,000 4,950,000

501200052 Phạm Anh Cơ CD20CT2 5,400,000 1,350,000 4,050,000

501200051 Đoàn Minh Hiểu CD20CT2 5,400,000 1,350,000 4,050,000

501200048 Võ Quang Trí CD20CT2 5,400,000 1,350,000 4,050,000

501200069 Huỳnh Tháo Vy CD20CT2 3,600,000 1,350,000 2,250,000

501200439 Lê Quốc Đạt CD20CT3 900,000 900,000

501200370 Nguyễn Võ Đường CD20CT3 4,500,000 4,500,000

501200316 Phạm Hoàng Giang CD20CT3 3,150,000 2,250,000 900,000

501200177 Võ Trọng Nhân CD20CT5 4,500,000 2,250,000 2,250,000

501200200 Trương Thanh Thiên CD20CT6 3,150,000 3,150,000

501200221 Cao Sờn Trường CD20CT6 3,150,000 3,150,000

501200466 Nguyễn Hoài Giang CD20CT7 7,200,000 1,350,000 5,850,000

503200325 Điếu Phúc CD20CT7 9,000,000 3,150,000 5,850,000

501200103 Kiêu Thanh Ngoan CD20CT8 2,250,000 2,250,000

501200230 Nguyễn Tãn Phất CD20CT8 1,350,000 1,350,000

501200135 Phạm Minh Tâm CD20CT9 5,850,000 5,850,000

510200020 Trăn Ngọc Tháo Linh CD20DH1 2,250,000 2,250,000

506200029 Trân Minh Quân CD20DH1 3,600,000 3,600,000

510200190 Phạm Quốc Đạt CD20DH2 3,600,000 3,600,000

510200386 Dương Trí Khánh CD20DH2 4,950,000 4,950,000

510200373 Nguyễn Văn Mạnh CD20DH2 4,500,000 4,500,000

510200287 Bạch Đình Thành CD20DH2 1,350,oơo * 1,350,000

501200560 Vũ Kim •* Đồng CD20DH5 2,250,000 2,250,000

510200423 Đỗ Khánh Duy CD20DH5 2,250,000 2,250,000

510200577 Nguyễn công Minh CD20DH5 1,350,000 1,350,000

509200459 Bùi Văn Trung CD20NH1 1,350,000 1,350,000

507200523 Hồ Ngọc Hái CD2ŨQT1 4,050,000 4,050,000

507200175 Phạm Mạnh Trường CD20QT1 2,700,000 2,700,000

507200456 Ngô Văn Lộc CD20QT2 2,250,000 2,250,000

501200247 Hà Huy Hoàng CD20TM1 7,200,000 7,200,000
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